
 

Tuần  22     ( Từ ngày 13/ 2 /2023  đến ngày 17/2/2023 )       Lớp 3A5 
 

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

13/2 

Sáng 

1 
64 

HĐTN 
Tìm hiểu ý nghĩa ngày Tết cổ truyền của dân 

tộc và một số tục lệ xưa 

Tư liệu 

Tết 

2 
106 

Toán 
Xăng – ti – mét vuông BGĐT, 

BN 

3 
85 

TV ( Đọc) 
Mặt trời xanh của tôi BGĐT, 

BP 

4 86 TV( N-N) Kể chuyện Sự tích hoa mào gà BGĐT 

Chiều 

5  HDH HD HS hoàn thành bài BN 

6 43 TATC Unit 5 Lesson 4  

7 22 Đạo đức Khám phá bản thân – Tiết 2 BGĐT 

Ba 

14/2 

Sáng 

1 85 Tiếng Anh Unit 5: Sports & hobbies - Review & Practice 1  

2 
22 

 
TV( Viết) 

 

Nhớ - viết: Mặt trời xanh của tôi 

 

BGĐT, 

BN 

3 22 Thư viện Đọc sách thư viện Truyện. 

4 
107 

 
Toán 

 

Diện tích hình chữ nhật 

 

BGĐT 

Chiều 

5 43 TNXH Cơ quan tiêu hóa – Tiết 1 BGĐT 

6 22 Mĩ thuật Bài 3: Ống đựng bút tiện dụng – Tiết 2  

7 
43 

GDTC 

Bài tập tại chỗ tung – bắt bóng bằng hai tay- 

Tiết 3 

 

Tư 

15/2 

Sáng 

1 
` 

87 TV( Đọc) 

Bầy voi rừng Trường Sơn BGĐT, 

BN 

2 
88 

TV(Viết ) 

Đọc mở rộng    BGĐT, 

Phiếu đọc 

MR 

3 
108 

Toán 
Diện tích hình vuông 

 

BGĐT 

4 86 Tiếng Anh Unit 5: Sports & hobbies - Review & Practice 2  

Chiều 

5 22 
Công nghệ 

Dụng cụ và vật liệu làm thủ công – Tiết 2 BGĐT, 
Mẫu thủ công 

6  HDH HD HS hoàn thành bài BN 

7  HĐGD PTTNTT. Bài 4 Phòng tránh tai nạn do bom  Tư liệu 

8   mìn, vật  nổ  

Năm 

16/2 

Sáng 

1 
22 

TV( LT1) 

Mở rộng vốn từ về núi rừng . Đặt và trả lời câu 

hỏi  Ở đâu? Khi nào 

BGĐT, 

BN 

2 
109 

Toán 

Luyện tập BGĐT, 

BP 

3 87 Tiếng Anh Unit 6: Clothes - Lesson 1.1  

4 
22 Âm nhạc 

 

- Ôn tập bài hát: Bàn tay mẹ 

- Tập đọc nhạc: TĐN số 6 

 

Chiều 5 
22  

Tin học 

 Tạo, đổi tên và xóa thư mục BN 



6 
44 

 
TATC 

 

Unit 5 Lesson 4 

 

 

7 
65 

 

HĐTN 

 

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Ăn sạch  BGĐT 

Sáu 

17/2 

Sáng 

1 
88 Tiếng Anh 

 

Unit 6: Clothes - Lesson 1.2  

2 
22 

 TV ( LT2) 

Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của em 

về một cảnh vật yêu  thích 

BGĐT 

3 110 Toán Luyện tập chung  – Tiết 1 BGĐT 

4 
44 

 
TNXH 

 
Cơ quan tiêu hóa– Tiết 2 

BGĐT 

Chiều 

5  HDH HD HS hoàn thành bài BN 

6 
44 

GDTC 

Bài tập tại chỗ tung – bắt bóng bằng hai tay- 

Tiết 4 

 

7 
66 HĐTN SHL theo CĐ: Thực phẩm sạch 

Nhận xét thi đua tuần 22  +  KH tuần 23 

Sổ thi đua 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH:  

- Số lượt sử dụng BGĐT:  

Ngày    tháng  2  năm 2023 

Tổ trưởng 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


